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Kế hoạch Giáo dục Cá nhân


Tên Điều phối viên:__________________________________________



Tên trẻ điếc:___________________________________________

Phần 1: Thông tin chung
A) Thông tin gia đình
Phụ huynh/ Người chăm sóc thứ 1
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Địa chỉ gia đình:_________________________________
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Tên Phụ huynh/ Người chăm sóc thứ 1:_________________________________
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Số điện thoại Phụ huynh/ Người chăm sóc thứ 1:_________________________________
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Địa chỉ email Phụ huynh/ Người chăm sóc thứ 1:_________________________________
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Tình trạng thính lực :  Điếc   Nghe
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Kỹ năng ngôn ngữ ký hiệu:  Không có  Cơ bản  Trung bình   Thông thạo
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Trình độ học vấn:  Chưa tốt nghiệp   Trung học  Cử nhân   Thạc sĩ   Tiến sĩ 
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Nghề nghiệp:  Không có việc làm   Có việc làm:______________________________
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Thời gian dành cho trẻ điếc:  Không có   Ít   Đôi khi   Nhiều 
Phụ huynh/ Người chăm sóc thứ 2
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Địa chỉ gia đình (nếu khác địa chỉ trên):_________________________________
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 Tên Phụ huynh/ Người chăm sóc thứ 2:_________________________________
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 Số điện thoại Phụ huynh/ Người chăm sóc thứ 2:_________________________________
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 Địa chỉ email Phụ huynh/ Người chăm sóc thứ 2:_________________________________
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Tình trạng thính lực :  Điếc   Nghe

Kỹ năng ngôn ngữ ký hiệu:  Không có   Cơ bản  Trung bình   Thông thạo


Trình độ học vấn:  Chưa tốt nghiệp   Trung học  Cử nhân   Thạc sĩ   Tiến sĩ 
Nghề nghiệp:  Không có việc làm   Có việc làm ______________________________

Thời gian dành cho trẻ điếc:  Không có   Ít   Đôi khi   Nhiều 
Anh chị em thứ 1
Tên anh chị em thứ 1:_________________________________

Ngày tháng năm sinh của anh chị em thứ 1:_________________________________

Tình trạng thính lực:  Điếc   Nghe
 Kỹ năng ngôn ngữ ký hiệu:  Không có   Cơ bản  Trung bình   Thông thạo

Bậc học:  Mầm non   Tiểu học  Trung học cơ sở   Trung học phổ thông   Cao đẳng/ Đại học
 Thời gian dành cho trẻ điếc:  Không có   Ít   Đôi khi   Nhiều
Anh chị em thứ 2
 Tên anh chị em thứ 2:_________________________________

Ngày tháng năm sinh anh chị em thứ 2:_________________________________

 Tình trạng thính lực:  Điếc   Nghe
 Kỹ năng ngôn ngữ ký hiệu:  Không có   Cơ bản  Trung bình   Thông thạo

Bậc học:  Mầm non   Tiểu học  Trung học cơ sở   Trung học phổ thông   Cao đẳng/ Đại học
 Thời gian dành cho trẻ điếc:  Không có   Ít   Đôi khi   Nhiều
B) Thông tin về trẻ điếc
 Độ tuổi khi phát hiện bị điếc:_________________________________

 Các đặc điểm hoặc khuyết tật khác:_________________________________

Thời gian sử dụng NNKH:  <1   1 năm  2 năm  3 năm  4 năm  5 năm 


Thính lực:   Tai trái______DB                   Tai phải______DB


Thiết bị nghe:  Không sử dụng   Máy trợ thính  Điện cực ốc tai 

Thời gian sử dụng thiết bị nghe:  <1   1 năm  2 năm  3 năm  4 năm  5 năm

Đi học:  Không   Có , Tên trường:___________________  Ngày bắt đầu:______________

Ghi chú: 

C) Điểm mạnh và Sở thích
Hãy khoanh tròn các điểm mạnh và sở thích của trẻ điếc:

Ghi chú: 

D) Đánh giá Ngôn ngữ ký hiệu và Ngôn ngữ nói 
1. Đính kèm kết quả đánh giá NNKH 
2. Đính kèm kết quả đánh giá ngôn ngữ nói
E) Mức độ khả năng hiện tại 
Căn cứ vào các quan sát và đánh giá, mức độ khả năng hiện tại của trẻ điếc là...

F) Các nhu cầu Ngôn ngữ và Giao tiếp
Trẻ điếc cần có:


 Các hình mẫu NNKH

 Các bạn đồng lứa sử dụng NNKH 

 Kỹ năng giao tiếp

 Phiên dịch NNKH

 Khác:_____________________

Các ý tưởng đề xuất nhằm đáp ứng các nhu cầu này:
G) Công nghệ và thiết bị hỗ trợ phù hợp 
Trẻ điếc cần có:


 Tranh ảnh trực quan

 Các băng hình DVD bằng NNKH

 Thẻ NNKH

 Phụ đề chữ viết trên chương trình truyền hình 

 Thiết bị hỗ trợ nghe

 Khác:_____________________
Các ý tưởng đề xuất nhằm đáp ứng các nhu cầu này:

Phần 2: Các mục tiêu giáo dục
A) Các mục tiêu theo năm
(1 năm kể từ khi bắt đầu can thiêp hỗ trợ)
Vui lòng điền các mục tiêu theo năm của trẻ điếc dựa trên kết quả đánh giá ngôn ngữ của bé.  

Mục tiêu của năm #1:
________________  sẽ thành thục ___________________________ vào thời điểm_______________.

         (Tên)




    (kỹ năng)


  
          (ngày)

Mục tiêu của năm l #2:

________________  sẽ thành thục ___________________________ vào thời điểm_______________.

         (Tên)




    (kỹ năng)


  
          (ngày)

Mục tiêu của năm #3:

________________  sẽ thành thục ___________________________ vào thời điểm_______________.

         (Tên)




    (kỹ năng)


  
          (ngày)

Mục tiêu của năm #4:

________________  sẽ thành thục ___________________________ vào thời điểm_______________.

         (Tên)




    (kỹ năng)


  
          (ngày)

Mục tiêu của năm #5:

________________  sẽ thành thục ___________________________ vào thời điểm_______________.

         (Tên)




    (kỹ năng)


  
          (ngày)

Mục tiêu của năm #6:

________________  sẽ thành thục ___________________________ vào thời điểm_______________.

         (Tên)




    (kỹ năng)


  
          (ngày)

B) Các mục tiêu ngắn hạn
(3 tháng kể từ khi bắt đầu can thiêp hỗ trợ)

Vui lòng điền các mục tiêu ngắn hạn của trẻ điếc nhằm giúp trẻ trong quá trình đạt đến mục tiêu của năm: 

Mục tiêu của năm #1:________________________________________________________________
Mục tiêu ngắn hạn (3 tháng):
________________  sẽ thành thục ___________________________ vào thời điểm_______________.

         (Tên)




    (kỹ năng)


  
          (ngày)

Mục tiêu ngắn hạn (6 tháng):
________________  sẽ thành thục ___________________________ vào thời điểm_______________.

         (Tên)




    (kỹ năng)


  
          (ngày)

Mục tiêu ngắn hạn (9 tháng):
________________  sẽ thành thục ___________________________ vào thời điểm_______________.

         (Tên)




    (kỹ năng)


  
          (ngày)

Mục tiêu của năm #2:________________________________________________________________
Mục tiêu ngắn hạn (3 tháng):
________________  sẽ thành thục ___________________________ vào thời điểm_______________.

         (Tên)




    (kỹ năng)


  
          (ngày)

Mục tiêu ngắn hạn (6 tháng):
________________  sẽ thành thục ___________________________ vào thời điểm_______________.

         (Tên)




    (kỹ năng)


  
          (ngày)

Mục tiêu ngắn hạn (9 tháng):
________________  sẽ thành thục ___________________________ vào thời điểm_______________.

         (Tên)




    (kỹ năng)


  
          (ngày)

Mục tiêu của năm #3:________________________________________________________________
Mục tiêu ngắn hạn (3 tháng):
________________  sẽ thành thục ___________________________ vào thời điểm_______________.

         (Tên)




    (kỹ năng)


  
          (ngày)

Mục tiêu ngắn hạn (6 tháng):
________________  sẽ thành thục ___________________________ vào thời điểm_______________.

         (Tên)




    (kỹ năng)


  
          (ngày)

Mục tiêu ngắn hạn (9 tháng):
________________  sẽ thành thục ___________________________ vào thời điểm_______________.

         (Tên)




    (kỹ năng)


  
          (ngày)

Mục tiêu của năm #4:________________________________________________________________
Mục tiêu ngắn hạn (3 tháng):
________________  sẽ thành thục ___________________________ vào thời điểm_______________.

         (Tên)




    (kỹ năng)


  
          (ngày)

Mục tiêu ngắn hạn (6 tháng):
________________  sẽ thành thục ___________________________ vào thời điểm_______________.

         (Tên)




    (kỹ năng)


  
          (ngày)

Mục tiêu ngắn hạn (9 tháng):
________________  sẽ thành thục ___________________________ vào thời điểm_______________.

         (Tên)




    (kỹ năng)


  
          (ngày)

Mục tiêu của năm #5:________________________________________________________________
Mục tiêu ngắn hạn (3 tháng):
________________  sẽ thành thục ___________________________ vào thời điểm_______________.

         (Tên)




    (kỹ năng)


  
          (ngày)

Mục tiêu ngắn hạn (6 tháng):
________________  sẽ thành thục ___________________________ vào thời điểm_______________.

         (Tên)




    (kỹ năng)


  
          (ngày)

Mục tiêu ngắn hạn (9 tháng):
________________  sẽ thành thục ___________________________ vào thời điểm_______________.

         (Tên)




    (kỹ năng)


  
          (ngày)

Mục tiêu của năm #6:________________________________________________________________
Mục tiêu ngắn hạn (3 tháng):
________________  sẽ thành thục ___________________________ vào thời điểm_______________.

         (Tên)




    (kỹ năng)


  
          (ngày)

Mục tiêu ngắn hạn (6 tháng):
________________  sẽ thành thục ___________________________ vào thời điểm_______________.

         (Tên)




    (kỹ năng)


  
          (ngày)

Mục tiêu ngắn hạn (9 tháng):
________________  sẽ thành thục ___________________________ vào thời điểm_______________.

         (Tên)




    (kỹ năng)


  
          (ngày)

Phần 3: Thực hiện Kế hoạc giáo dục cá nhân 
A) Tần suất và độ dài thời gian của dịch vụ 
Dịch vụ hỗ trợ NNKH:
Tần suất:  1 lần/tuần   2 lần/tuần  3 lần/tuần
Thời gian:  1 giờ  2 giờ  3 giờ
Dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ nói:
Tần suất:  1 lần/tuần   2 lần/tuần  3 lần/tuần

Thời gian:  1 giờ  2 giờ  3 giờ

Thời gian học ngôn ngữ với phụ huynh/ người chăm sóc trẻ: 
Tần suất:   2 lần/tuần  3 lần/tuần   hàng ngày
Thời gian:  20 phút  45 phút  1 giờ
Đọc sách với phụ huynh/ người chăm sóc trẻ:
Tần suất:   2 lần/tuần  3 lần/tuần   hàng ngày

Thời gian:  20 phút  45 phút  1 giờ

B) Trách nhiệm của nhóm Kế hoạch giáo dục cá nhân 
Trách nhiệm của Nhóm hỗ trợ gia đình:

· ______________________________________________

· ______________________________________________

· ______________________________________________

· ______________________________________________



Chữ ký:_________________________________________

Trách nhiệm của phụ huynh/ người chăm sóc trẻ:

· ______________________________________________

· ______________________________________________

· ______________________________________________

· ______________________________________________



Chữ ký:_________________________________________

Trách nhiệm của trẻ điếc:

· ______________________________________________

· ______________________________________________

· ______________________________________________

· ______________________________________________



Chữ ký:_________________________________________
C) Đào tạo tập huấn và tài liệu có bài bản 
Yêu cầu đào tạo của Nhóm HTGĐ:

· ______________________________________________

· ______________________________________________

· ______________________________________________

· ______________________________________________

Yêu cầu đào tạo của cha mẹ/ người chăm sóc trẻ:

· ______________________________________________

· ______________________________________________

· ______________________________________________

· ______________________________________________

Các tài liệu cần thiết:

Phê duyệt của Người Quản lý
Tôi đã xem và chấp thuận bản Kế hoạch giáo dục cá nhân này. 





Chữ ký Điều phối viên:_______________________________________





Chữ ký Người quản lý:_______________________________________
Xem xét lại và điều chỉnh
(6 tháng sau buổi họp KHGDCN đầu tiên)
Chúng tôi đã cùng gặp, xem xét lại bản KHGDCN và có các điều chỉnh trên tài liệu này.



      
Chữ ký Nhóm HTGĐ:_________________________________________




Chữ ký cha mẹ/người chăm sóc trẻ:____________________________________

